CHƯƠNG III: DÃY SỐ - CẤP SÓ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
BÀI 3: CẤP SỐ CỘNG
PHẦN I – LÝ THUYẾT:
                1. Định nghĩa:

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi 
[image: image1.wmf]d

.


 Số không đổi 
[image: image2.wmf]d

 được gọi là công sai của cấp số cộng.


Đặc biệt, khi 
[image: image3.wmf]0
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 thì cấp số cộng là một dãy số không đổi (tất cả các số hạng đều bằng nhau).

Nhận xét: Từ định nghĩa, ta có:
1) Nếu 
[image: image4.wmf](
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 là một cấp số cộng với công sai 
[image: image5.wmf]d

, ta có công thức truy hồi
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2) Cấp số cộng 
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 là một dãy số tăng khi và chỉ khi công sai 
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3) Cấp số cộng 
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 là một dãy số giảm khi và chỉ khi công sai 
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2. Định lý:
  Định lý 1. (Số hạng tổng quát)
Nếu cấp số cộng 
[image: image11.wmf](
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 có số hạng đầu 
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 và công sai 
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 thì số hạng tổng quát 
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 được xác định bởi công thức:
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                    Định lý 2. ( Tính chất của CSC)

Trong một cấp số cộng 
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, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là
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    Với 
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Định lý 3. (Tổng của n số hạng đầu của một cấp số cộng)

Cho một cấp số cộng 
[image: image19.wmf](
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PHẦN II – CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Dạng 1. Xác định cấp số cộng và các yếu tố của cấp số cộng.
Dạng 2. Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số cộng.

Dạng 3. Bài toán chứng minh dựa vào tính chất cấp số cộng.
Dạng 4. Tìm tổng của một cấp số cộng.

Dạng 5. Bài toán thực tế liên quan đến cấp số cộng.

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ CỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp giải: 

Xác định cấp số cộng, chứng minh một dãy số là một cấp số cộng:

[image: image23.wmf]·

 Dãy số 
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 là một cấp số cộng 
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 không phụ thuộc vào n ( 
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 là công sai của cấp số cộng đó.
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 Ba số 
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng 
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 Để xác định một cấp số cộng, ta cần xác định số hạng đầu và công sai. Do đó, ta thường biểu diễn giả thiết của bài toán qua 
[image: image32.wmf]1
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Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng, tìm số hạng thứ k của cấp số cộng:

[image: image34.wmf]·

Ta thiết lập một hệ phương trình gồm hai ẩn 
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 và d. Tìm được 
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Muốn tìm số hạng thứ k, trước tiên ta phải tìm 
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 và d. Sau đó áp dụng công thức: 
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Ví dụ điển hình

Ví dụ 1  Chứng minh rằng dãy số hữu hạn sau là một cấp số cộng:


     
[image: image40.wmf]2,1,4,7,10,13,16,19
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Lời giải


Vì 
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Nên dãy số 
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 là một cấp số cộng với công sai 
[image: image43.wmf]3.
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Ví dụ 2 Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tìm số hạng đầu và công sai.
a) Dãy số 
[image: image44.wmf](
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b) Dãy số 
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c) Dãy số 
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d) Dãy số 
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Lời giải
a) Ta có 
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Do đó 
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 là cấp số cộng với số hạng đầu 
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b) Ta có 
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Suy ra 
[image: image59.wmf](
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 là cấp số cộng với số hạng đầu 
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c) Ta có 
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 (phụ thuộc vào giá trị của 
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). Suy ra 
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 không phải là một cấp số cộng.

d) Ta có 
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 (phụ thuộc vào giá trị của 
[image: image68.wmf]n
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Suy ra 
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 không phải là một cấp số cộng.

Ví dụ 3 Cho cấp số cộng 
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a) Tìm 
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b) Số 
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 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng?

Lời giải

a) Ta có 
[image: image75.wmf]201
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b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là 
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Vì 
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Do 
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 là số nguyên dương nên số
[image: image80.wmf]2018
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 là số hạng thứ 405 của cấp số cộng đã cho

Ví dụ 4 a) Cho cấp số cộng 
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   b) Cho cấp số cộng 
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Lời giải

  a) Theo tính chất của cấp số cộng, ta có 
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b) Theo tính chất của cấp số cộng, ta có 
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Vì 
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Vậy 
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Ví dụ 5 Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 
[image: image94.wmf]20

 và tổng các bình phương của chúng bằng 120

Lời giải.

Giả sử bốn số hạng đó là 
[image: image95.wmf]3;;;3
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Vậy bốn số cần tìm là 
[image: image99.wmf]2,4,6,8
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Chú ý :
* Cách gọi các số hạng của cấp số cộng như trên giúp ta giải quyết bài toán gọn hơn. 

* Nếu số hạng cấp số cộng là lẻ thì gọi công sai 
[image: image100.wmf]dx
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, là chẵn thì gọi  công sai 
[image: image101.wmf]2
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 rồi viết các số hạng cấp số dưới dạng đối xứng.

* Nếu cấp số cộng 
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Ví dụ 6 Cho CSC 
[image: image106.wmf]()

n

u

 thỏa : 
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 Xác định công sai và công thức tổng quát của cấp số cộng trên.

Lời giải.

Gọi 
[image: image108.wmf]d

 là công sai của CSC, ta có: 
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Ta có công sai 
[image: image111.wmf]3
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 và số hạng tổng quát : 
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Ví dụ 7 Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
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 Xác định cấp số cộng         
Lời giải

Ta có: 
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[image: image115.wmf]1

1,3

ud

Û==

;
[image: image116.wmf]51

411213

uud

=+=+=


DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT DÃY SỐ LẬP THÀNH MỘT CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp giải:

[image: image117.wmf]·

 
[image: image118.wmf],,
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 theo thứ tự đó lập thành CSC 
[image: image119.wmf]2

acb

Û+=


Ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Chứng minh rằng các số: 
[image: image120.wmf]1,3,3

 không thể cùng thuộc một CSC;

Lời giải.

  Giả sử 
[image: image121.wmf]1,3,3

 là số hạng thứ 
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 của một CSC 
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 vô lí vì 
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 là số vô tỉ, còn 
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[image: image127.wmf]1,3,3

 không thể cùng thuộc một CSC ( vô lí ).

Ví dụ 2: Chứng minh rằng dãy số 
[image: image128.wmf]()
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Lời giải

  Giả sử 
[image: image130.wmf]()
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Suy ra 
[image: image135.wmf]()
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 là một CSC với công sai 
[image: image136.wmf]a
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Ví dụ 3: Chứng minh rằng : Nếu phương trình 
[image: image137.wmf]32
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Lời giải

1.  Giả sử phương trình  có ba nghiệm 
[image: image139.wmf]123
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 lập thành CSC

Suy ra: 
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Mặt khác: 
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Suy ra 
[image: image143.wmf]123
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Từ (1) và (2), ta suy ra 
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Dẫn tới phương trình đã cho có nghiệm 
[image: image146.wmf]2
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Ta có đpcm.

Ví dụ 4:  Tìm 
[image: image148.wmf]x

 biết :   
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 lập thành cấp số cộng ;
Lời giải

1. Ta có: 
[image: image150.wmf]2
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 lập thành cấp số cộng 
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Vậy 
[image: image152.wmf]2,3
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 là những giá trị cần tìm.

Ví dụ 5:  Một tam giác vuông có chu vi bằng 3a, và 3 cạnh lập thành một CSC. Tính độ dài ba cạnh của tam giác theo a.

Lời giải

Gọi x, y, z theo thứ tự tăng dần của độ dài ba cạnh của tam giác.

Chu vi của tam giác: 
[image: image153.wmf]3
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Tính chất của CSC có 
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Vì tam giác vuông nên có: 
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Thay (2) vào (1) được 
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Thay x và y vào (3) được: 
[image: image158.wmf](
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Kết luận độ dài ba cạnh của tam giác thỏa yêu cầu: 
[image: image159.wmf]35
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DẠNG 3 :BÀI TOÁN CHỨNG MINH DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp: Chúng ta sử dụng tính chất của cấp số cộng:  

Dãy số 
[image: image160.wmf](
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 là một hằng số với mọi số nguyên dương 
[image: image162.wmf]n


Và có tính chất    
[image: image163.wmf]11
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[image: image164.wmf]2;
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Các ví dụ điển hình
Ví dụ 1  Chứng minh rằng nếu ba số a, b, c lập thành một cấp số cộng thì ba số x, y, z cũng lập thành một cấp số cộng, với: 
[image: image165.wmf]2
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Lời giải

a, b, c  là cấp số cộng nên 
[image: image168.wmf]2
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Ta có 2y = 
[image: image169.wmf]222
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Ví dụ 2 Chứng minh rằng với mọi cách chia tập 
[image: image171.wmf]{
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1,2,3,...,9

X
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 thành hai tập con rời nhau luôn có một tập chứa ba số lập thành cấp số cộng.
Lời giải.

Ta chứng minh bài toán bằng phương pháp phản chứng

Giả sử 
[image: image172.wmf]X

 được chia thành hai tập con A và B đồng thời trong A và B không có ba số nào lập thành CSC.

Xét ba CSC (1;3;5), (3;4;5), (3;5;7)

Ta thấy số 3, 5 không thể cùng nằm trong một tập hợp, vì nếu hai số này thuộc A thì 1,4,7 phải thuộc B, tuy nhiên các số 1,4,7 lại lập thành CSC.

Tương tự bằng cách xét CSC (3;5;7), (5;6;7), (5;7;9) thì ta có hai số 5,7  không thể cũng nằm trong một tập.

Vì cặp (3;5) và (5;7) hkoogn cùng thuộc một tập nên ta suy ra

(3;7) thuộc A, 5 thuộc B. Khi đó ta xét các trường hợp sau


[image: image173.wmf]·
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, do 1,4,7 lập thành CSC nên 
[image: image176.wmf]1
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; 2,5,8 lập thành CSC nên 
[image: image177.wmf]89
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Do đó 
[image: image178.wmf]1,5,9

B

Î

 lập thành CSC vô lí
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[image: image182.wmf]6,78

AB

ÎÞÎ



[image: image183.wmf]5,82
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[image: image185.wmf]1,59

BA

ÎÞÎ


Do đó: 
[image: image186.wmf]3,6,9
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 vô lí.

Vậy bài toán được chứng minh.

Ví dụ 3 Dãy số (
[image: image187.wmf]n
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) thỏa mãn điều kiện: 
[image: image188.wmf]1
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[image: image190.wmf]n
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) là một cấp số  cộng.

Lời giải.

Đặt 
[image: image191.wmf]1
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Mà 
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Từ đây suy ra 
[image: image200.wmf]0,
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Vậy ta có điều phải chứng minh.

DẠNG 4 :  TỔNG 
[image: image201.wmf]n

 SỐ HẠNG ĐẦU TIÊN CỦA CẤP SỐ CỘNG.


Cho một cấp số cộng 
[image: image202.wmf](
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Phương pháp:
1) Chúng ta thường sử dụng công thức (1) để tính 
[image: image206.wmf]n

S

khi biết số hạng đầu và số hạng thứ 
[image: image207.wmf]n

 của cấp số cộng.

2) Để tính được 
[image: image208.wmf]n

S

, thì công thức (2) được sử dụng mọi trường hợp. Cụ thể là, chúng ta cần tìm được số hạng đầu 
[image: image209.wmf]1
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 và công sai 
[image: image210.wmf]d

 của cấp số cộng.

3) Các bài toán về cấp số cộng thường đề cập đến 5 đại lượng 
[image: image211.wmf]1
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. Chúng ta cần biết ba đại lượng trong năm đại lượng là có thể tìm được hai đại lượng còn lại. Tuy nhiên, theo các công thức tính 
[image: image212.wmf],
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thì các bài toán về cấp số cộng sẽ quy về việc tính ba đại lượng 
[image: image213.wmf]1
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Các ví dụ điển hình:

Ví dụ 1 Cho cấp số cộng 
[image: image214.wmf](
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[image: image215.wmf]1

2

u

=-

 và 
[image: image216.wmf]3
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a) Tính tổng của 25 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

b) Biết 
[image: image217.wmf]6095374
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[image: image218.wmf]n

.
Lời giải

Ta có 
[image: image219.wmf]2
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a) Ta có 
[image: image220.wmf]25
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b) Vì 
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Giải phương trình bậc hai trên với 
[image: image223.wmf]n

nguyên dương, ta tìm được 
[image: image224.wmf]2017.
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Ví dụ 2 Cho 1 cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát: 
[image: image225.wmf]73
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a) Tìm số hạng đầu và công sai của CSC                  b) Tìm u2012
c) Tính tổng 100 số hạng đầu                                    d) Số 1208 là số hạng thứ mấy của CSC

Lời giải

a) Số hạng đầu: u1 = 4; công sai: d = 7                    b) u2012 = 14081

c) S100 = 
[image: image226.wmf]1
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d) Ta có: 7n – 3 = 1208 
[image: image227.wmf]Û

n = 173. Vậy: Số 1208 là số hạng thứ 173 của CSC

Ví dụ 3 Cho cấp số cộng:
[image: image228.wmf]123
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1). Biết 
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2). Biết 
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4). Biết  
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5). Biết
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Lời giải

1). Biết 
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Mà 
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2). Biết 
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Ta có:
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4). Biết  
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Ta có:
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5). Biết
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Ta có:  
[image: image256.wmf]2357111
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Ví dụ 4 Tính các tổng sau:

a). 
[image: image259.wmf]135(21)(21)
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Lời giải

a). Ta có dãy số 
[image: image262.wmf]1,3,5,,(21),(21)
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[image: image267.wmf](

)

(

)

1

1

12

(1)(21)

22

n

nund

nn

S

+

++

++

==

.

b). Ta có dãy số 
[image: image268.wmf]1,4,7,,(32),(3n1),(34)
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Vậy 
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c). 
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Ta có dãy số 
[image: image277.wmf]3,7,...,195,199

 là cấp số cộng với công sai 
[image: image278.wmf]4
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Ví dụ 5 Cho cấp số cộng:
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Lời giải

Ta có: 
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Từ (1) và (2) suy ra:
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[image: image294.wmf][

]

[

]

11

42

42(41)22(21)

22

nn

nandnand

SS

+-+-

-=-

 

                       
[image: image295.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
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c), d). Sử dụng công thức tính tổng khai triển hai vế, cách giải hoàn toàn tương tự câu b).

e). 
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[image: image299.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1111

11

111

22

nkkn

uuunkdunkdundu

-+

+=é+--+++-ù=+-=

ëû

 (đpcm).

DẠNG 5 : BÀI TOÁN THỰC TẾ 

Phương pháp: Sử dụng giả thiết của bài toán thiết lập mối quan hệ các yếu tố là một cấp số cộng rồi sử dụng tính chất cấp số cộng để tính toán.

Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1 Một chiếc đồng hồ đánh chuông, số tiếng chuông được đánh bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông báo giờ (mỗi ngày 
[image: image300.wmf]24

 tiếng)
Lời  giải.
a. Gọi 
[image: image301.wmf]n
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 là số tiếng chuông ở giờ thứ 
[image: image302.wmf]n

, trong đó
[image: image303.wmf]112.
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 Sau 12 giờ đồng hồ đánh được:

b. 
[image: image304.wmf]12112
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  tiếng. Một ngày đồng hồ đánh được 78.2 = 156  tiếng 
Ví dụ 2 Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,...Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

A. 73.
B. 75.
C. 77.
D. 79.

Lời  giải.
Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng 
[image: image305.wmf](
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[image: image307.wmf]n
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Ta có 
[image: image308.wmf](
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Ví dụ 3 Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ 
[image: image309.wmf]n

. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

Lời giải.
Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng 
[image: image310.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image311.wmf]7,5.

1

ud

==

 Gọi 
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 là số ô trên bàn cờ thì 
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 Ta có 
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[image: image315.wmf]2
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BÀI TẬP KIỂM TRA

ĐỀ TỰ LUẬN:

Bài 1: Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ? Tìm số hạng đầu và công sai của nó ? (nếu có)  
a) 
[image: image316.wmf]95
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                     b) 
[image: image317.wmf]21
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Bài 2: Cho cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát: 
[image: image318.wmf]73
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a) Tìm số hạng đầu và công sai của CSC                  b) Tìm 
[image: image319.wmf]2018

u


c) Tính tổng 100 số hạng đầu                                    d) Số 1208 là số hạng thứ mấy của CSC

Bài 3: Cho cấp số cộng (un), biết u1 = 5 ; d = 3 và Sn = 34275

a) Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng.                                                                

b) Tìm n.
Bài 4: Cho cấp số cộng (un) có u20 = – 52 và u51 = – 145. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

Bài 5: Xác định số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un), biết: 
[image: image320.wmf]94
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Bài 6:  Tam giác 
[image: image321.wmf]ABC

 có ba góc 
[image: image322.wmf],,
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng và 
[image: image323.wmf]5
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. Xác định số đo các góc 
[image: image324.wmf],,
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.

Bài 7: Chứng minh ba số 
[image: image325.wmf],,0
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 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng khi và chỉ khi 3 số 
[image: image326.wmf]222222
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 cũng là ba số hạng liên tiếp  của một cấp số cộng.

Bài 8: Cho a, b, c là đội dài ba cạnh của một tam giác với 
[image: image327.wmf]abc
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 và chúng lập thành một cấp số cộng CMR: ac=6.R.r
Câu 9:  Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

Câu 10: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1: Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ?. Tìm số hạng đầu và công sai của nó ? (nếu có)   a) 
[image: image328.wmf]95
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              b)  
[image: image329.wmf]21
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Giải: a) Xét hiệu: un + 1 – un = 9 – 5(n + 1) – (9 – 5n) = 9 – 5n – 5 – 9 + 5n = – 5

Vậy : Dãy số un = 9 – 5n là một cấp số cộng. Số hạng đầu là: u1 = 9 – 5 = 4 ; công sai là: d = – 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

b) Xét hiệu: un + 1 – un = 
[image: image330.wmf]11
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Vậy: Dãy số 
[image: image331.wmf]21
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không phải là 1 cấp số cộng.

Bài 2: Cho 1 cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát: 
[image: image332.wmf]73
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a) Tìm số hạng đầu và công sai của CSC                  b) Tìm 
[image: image333.wmf]2018
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c) Tính tổng 100 số hạng đầu                                    d) Số 1208 là số hạng thứ mấy của CSC

Giải: a) Số hạng đầu: u1 = 4; công sai: d = 7                    b) 
[image: image334.wmf]2018
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         c) S100 = 
[image: image335.wmf]1
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        d) Ta có: 7n – 3 = 1208 
[image: image336.wmf]Û

n = 173. Vậy: Số 1208 là số hạng thứ 173 của CSC

Bài 3: Cho cấp số cộng (un), biết u1 = 5 ; d = 3 và Sn = 34275

a) Tìm công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng.                           
b) Tìm n

Giải:
a) un = u1 + (n – 1)d = 5 + (n – 1).3 = 2 + 3n                                                      

b) Ta có : Sn = 
[image: image337.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image338.wmf]Û
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image340.wmf]Û

68550 = 10n + 3n2 – 3n


[image: image341.wmf]Û

3n2 + 7n – 68550 = 0 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image343.wmf]150
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. Vậy: n = 150

Bài 4: Cho cấp số cộng (un) có u20 = – 52 và u51 = – 145. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

Giải: Ta có: u20 = u1 + 19d; u51 = u1 + 50d

Khi đó, ta có hệ: 
[image: image344.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image345.wmf]Û
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Suy ra: un = u1 + (n – 1)d = 5 + (n – 1).( –3) = 8 – 3n 

Bài 5:  Xác định số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng (un), biết:  
[image: image347.wmf]94
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Giải
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image349.wmf]Û
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image355.wmf]Û
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Bài 6:  Tam giác 
[image: image359.wmf]ABC

 có ba góc 
[image: image360.wmf],,
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng và 
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[image: image362.wmf],,
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Giải
Ba góc 
[image: image363.wmf],,
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng thì A + C = 2B hay 
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Bài 7: Chứng minh ba số 
[image: image366.wmf],,0
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 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng khi và chỉ khi 3 số 
[image: image367.wmf]222222
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 cũng là ba số hạng liên tiếp  của một cấp số cộng.

Giải 


[image: image368.wmf]222222
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 là ba số hạng liên tiếp  của một cấp số cộng
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[image: image370.wmf];;
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.
Bài 8: Cho a, b, c là đội dài ba cạnh của một tam giác với 
[image: image371.wmf]abc

<<

 và chúng lập thành một cấp số cộng CMR: ac=6.R.r
Giải 

Ba số  a, b, c dương là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng 
[image: image372.wmf]2
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Công thức diện tích tam giác
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Ta có 
[image: image374.wmf]2234666
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Câu 9:  Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

Giải 

Ghế trong các dãy lập thành CSC 30 số hạng công sai d=3 và số hạng đầu là 25. Rạp hát có tất cả 


[image: image375.wmf]30
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Câu 10: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?


Giải

Gọi 
[image: image376.wmf]n
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 là giá của mét khoan thứ
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, trong đó
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Theo giả thiết, ta có 
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 với 
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Ta có 
[image: image382.wmf]()
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 là cấp số cộng có số hạng đầu 
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Tổng số tiền gia đình thanh toán cho cơ sở khoan giếng chính là tổng các số hạng của cấp số cộng 
[image: image385.wmf]d

. Suy ra số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là
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BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Bài 1 : Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó:

a). Dãy số 
[image: image387.wmf](
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         b). Dãy số 
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c). Dãy số 
[image: image391.wmf](
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     d). Dãy số 
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Bài 2: Trong các dãy số (un) sau đây, dãy số nào là cấp số cộng ?. Tìm số hạng đầu và công sai của nó ? (nếu có)

a) un = 5 – 2n       b) un = 
[image: image395.wmf]1
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     d) un = 
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Bài 3:   Dãy số 
[image: image398.wmf]()
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 có phải là cấp số cộng không ? Nếu phải hãy xác định số công sai ? Biết:
                   1. 
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Bài 4. Xét xem các dãy số sau có phải là cấp số cộng hay không? Nếu phải hãy xác định công sai.

                  1. 
[image: image403.wmf]31
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Bài 5 Cho cấp số cộng 
[image: image409.wmf]()
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 Tính số hạng thứ 100 của cấp số 
Bài 6. 

1. Tam giác 
[image: image411.wmf]ABC

 có ba góc 
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng và 
[image: image413.wmf]5
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2. Cho tam giác ABC biết ba góc tam giác lập thành cấp số cộng và  
[image: image415.wmf]33
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 tính các góc của tam giác  
2. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 
[image: image416.wmf]9
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 và tổng các bình phương của chúng bằng 29.

Bài 7. 

1. Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
[image: image417.wmf]73
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. Tìm 
[image: image418.wmf]1
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2. Cho cấp số cộng (un) có công sai 
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. Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng 
Bài 8. Tìm 
[image: image421.wmf]x

 để các số sau lập thành cấp số cộng      1. 
[image: image422.wmf]3
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Bài 9. Xác định 
[image: image424.wmf],
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 để phương trình 
[image: image425.wmf]3
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 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Bài 10  Tìm 
[image: image426.wmf]m

 để phương trình: 

.
[image: image427.wmf](
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 có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Bài 11 Cho (un) là cấp số cộng. Chứng minh rằng :    
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Bài 12  

1. Cho ba số 
[image: image430.wmf],,
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 lập thành cấp số cộng. Chứng minh rằng : 
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2. Cho 
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 lập thành cấp sô cộng.Chứng minh rằng :
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Bài 13
1. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 
[image: image434.wmf]tan;tan;
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image435.wmf]tan
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 lập thành cấp số cộng 
[image: image436.wmf]cos;cos;cos
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 lập thành cấp số cộng.

2. Cho tam giác ABC.Chứng minh rằng 
[image: image437.wmf]cot;cot;cot
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 lập thành cấp số cộng 
[image: image438.wmf]sin;sin;sin
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 lập thành cấp số cộng.
Bài 14 Cho cấp số cộng (an) với các số hạng khác không và công sai khác không.Chứng minh rằng: 
[image: image439.wmf]122311
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3. Cho bốn số thực 
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Chứng minh rằng : 
[image: image442.wmf]1234
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 lập thành cấp số cộng.

4. Cho 
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 lần lượt là ba số hạng thứ 
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 của một cấp số cộng. Chứng minh rằng : 
[image: image445.wmf](

)

(

)

(

)

...0

anpbpmcmn

-+-+-=

.

5. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để ba số 
[image: image446.wmf],,
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 là ba số hạng của một CSC là tồn tại ba số nguyên khác không 
[image: image447.wmf],,

pqr

 thỏa: 
[image: image448.wmf]0

0

paqbrc

pqr

++=

ì

í

++=

î

.

6.Cho CSC 
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7. Chứng minh rằng nếu ba cạnh của tam giác lập thành CSN thì công bội của CSN đó nằm trong khoảng 
[image: image453.wmf]5115
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Bài 15 

1. Chứng minh ba số 
[image: image454.wmf],,0
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 là 3 số hạng liên tiếp của cấp số cộng khi và chỉ khi 3 số 
[image: image455.wmf]222222
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 cũng là ba số hạng liên tiếp  của một cấp số cộng.

2. Cho 
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. Hãy tính P theo S,T và n.   

Bài 16 Cho hai số tự nhiên 
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1.  Chứng minh rằng tồn tại không quá hai giá trị của 
[image: image461.wmf]k

 sao cho 
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 là ba số hạng liên tiếp của một CSC.

2. Chứng minh rằng không tồn tại 
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 để 
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 là bốn số hạng liên tiếp của một CSC.

Bài 17 

1. Cho 
[image: image470.wmf]()
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 là CSC. Chứng minh rằng: 
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2. Cho 
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 là một số nguyên dương cho trước. Giả sử 
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 là một dãy tăng nghặt các số nguyên dương sao cho các dãy con 
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 đều là cấp số cộng. Chứng minh rằng 
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 cũng là một cấp số cộng
PHẦN III – CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Dạng 1. Xác định cấp số cộng và các yếu tố của cấp số cộng.
Dạng 2. Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số cộng.

Dạng 3. Bài toán chứng minh dựa vào tính chất cấp số cộng.
Dạng 4. Tìm tổng của một cấp số cộng.

Dạng 5. Bài toán thực tế liên quan đến cấp số cộng.

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CẤP SỐ CỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp giải: 

Xác định cấp số cộng, chứng minh một dãy số là một cấp số cộng:
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 Dãy số 
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 là công sai của cấp số cộng đó.
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 Ba số 
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 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng 
[image: image485.wmf]2

acb

Û+=

.


[image: image486.wmf]·

 Để xác định một cấp số cộng, ta cần xác định số hạng đầu và công sai. Do đó, ta thường biểu diễn giả thiết của bài toán qua 
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Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng, tìm số hạng thứ k của cấp số cộng:
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Ta thiết lập một hệ phương trình gồm hai ẩn 
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Muốn tìm số hạng thứ k, trước tiên ta phải tìm 
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Ví dụ điển hình
Ví dụ 1 Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? 

A. Dãy số 
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)

n

a

, với 
[image: image496.wmf]*

2,

n

n

an

="Î

¥

.


B. Dãy số 
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C. Dãy số 
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D. Dãy số 
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                                                   Lời giải

Đáp án C.
Kiểm tra từng phương án đến khi tìm được phương án đúng.

- Phương án A: Ba số hạng đầu tiên của dãy số 
[image: image503.wmf]2,4,8.

 

Ba số này không lập thành cấp số cộng vì 
[image: image504.wmf]422484.
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- Phương án B: Ba số hạng đầu tiên của dãy số 
[image: image505.wmf]1,3,7.

 

Ba số này không lập thành cấp số cộng vì 
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- Phương án C: Ta có 
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Do đó, 
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- Phương án D: Ba số hạng đầu tiên của dãy số 
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Ba số này không lập thành cấp số cộng.

Chú ý:

1) Để chứng minh dãy số 
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 là một hằng số với mọi số nguyên dương 
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2) Để chỉ ra dãy số 
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 của dãy số không lập thành một cấp số cộng.

Ví dụ 2 Cho cấp số cộng 
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Lời giải

Đáp án C.
Ta có công sai của cấp số cộng là 
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Suy ra 
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Vậy phương án đúng là C.

STUDY TIP

Với việc biết được số hạng đầu và công sai của một cấp số cộng, chúng ta hoàn toàn xác định được các yếu tố còn lại của một cấp số cộng như số hạng tổng quát, thứ tự của số hạng và tổng của 
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 số hạng đầu tiên. Tham khảo các bài tập sau.

Ví dụ 3 Cho cấp số cộng 
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)

n

u

có 
[image: image528.wmf]15

20

uu

+=

 và 
[image: image529.wmf]4

14

S

=

. Tính số hạng đầu 
[image: image530.wmf]1

u

 và công sai 
[image: image531.wmf]d

 của cấp số cộng.
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Lời giải

Đáp án D.

Ta có 
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Ta có hệ phương trình 
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Vậy phương án đúng là D
DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỘT DÃY SỐ LẬP THÀNH MỘT CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp giải:

[image: image539.wmf]·
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 theo thứ tự đó lập thành CSC 
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Ví dụ điển hình
Ví dụ 1 : 
Xác định m để: 

1. Phương trình 
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 có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.
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2. Phương trình 
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 (1) có bốn nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.
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 Hướng dẫn giải
1. Giải sử phương trình có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng.

Khi đó:
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Thay vào phương trình ta có : 
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Với 
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Ba nghiệm này lập thành CSC.

Vậy 
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 là giá trị cần tìm.

2. Đặt 
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Phương trình trở thành: 
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Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi PT (2) có hai nghiệm dương phân biệt 
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Khi đó PT(2) có bốn nghiệm là: 
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Bốn nghiệm này lập thành cấp số cộng khi :  
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Theo định lý viet thì :
[image: image568.wmf](
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Vậy 
[image: image570.wmf]4
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 là những giá trị cần tìm.

STUDY TIP 

Phương trình bậc ba 
[image: image572.wmf](
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 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng thì điều kiện cần là 
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 là nghiệm của phương trình. Giải điều kiện này ta có hệ thức liên hệ giữa các hệ số của phương trình là 
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DẠNG 3 :BÀI TOÁN CHỨNG MINH DỰA VÀO TÍNH CHẤT CỦA CẤP SỐ CỘNG

Phương pháp: Chúng ta sử dụng tính chất của cấp số cộng:  

Dãy số 
[image: image576.wmf](
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là một cấp số cộng thì  
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 là một hằng số với mọi số nguyên dương 
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Và có tính chất    
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Các ví dụ điển hình

Ví dụ  1.  Cho a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Lời giải


Chọn B.

a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi:
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Suy ra chọn đáp án B.
Ví dụ  2.  Cho 
[image: image586.wmf],,
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theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đẳng thức nào sau đây là đúng?
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Lời giải


Chọn C.



[image: image591.wmf],,

abc

theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi
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Ví dụ  3. Cho 
[image: image594.wmf],,
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng, ba số nào dưới đây cũng lập thành một cấp số cộng ?

A. 
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Lời giải


Chọn B.

Ta có 
[image: image599.wmf],,
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi 
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[image: image602.wmf]2,2,2
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 lập thành một cấp số cộng

DẠNG 4 :  TỔNG 
[image: image603.wmf]n

 SỐ HẠNG ĐẦU TIÊN CỦA CẤP SỐ CỘNG.


Cho một cấp số cộng 
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(2)

Phương pháp:

1) Chúng ta thường sử dụng công thức (1) để tính 
[image: image608.wmf]n
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khi biết số hạng đầu và số hạng thứ 
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 của cấp số cộng.

2) Để tính được 
[image: image610.wmf]n
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, thì công thức (2) được sử dụng mọi trường hợp. Cụ thể là, chúng ta cần tìm được số hạng đầu 
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 và công sai 
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 của cấp số cộng.

3) Các bài toán về cấp số cộng thường đề cập đến 5 đại lượng 
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thì các bài toán về cấp số cộng sẽ quy về việc tính ba đại lượng 
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Ví dụ 1 Cho dãy số 
[image: image616.wmf](

)

n

u

 xác định bởi 
[image: image617.wmf]1

321

u

=

 và 
[image: image618.wmf]1

3

nn

uu

+

=-

 với mọi 
[image: image619.wmf]*

n

Î

¥
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 của 
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 số hạng đầu tiên của dãy số đó. 
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Hướng dẫn giải
Từ công thức truy hồi của dãy số 
[image: image626.wmf](
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[image: image628.wmf]3
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[image: image629.wmf]125

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là 
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Vậy chọn phương án A. 

Ví dụ 2 Cho cấp số cộng 
[image: image631.wmf](
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[image: image632.wmf]1
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[image: image633.wmf]5.
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 Tính tổng 
[image: image634.wmf]100

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
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[image: image637.wmf]100
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D. 
[image: image638.wmf]100
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Hướng dẫn giải
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 Chọn B.

Ví dụ 3 Cho cấp số cộng 
[image: image640.wmf](
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[image: image641.wmf]1
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[image: image642.wmf]1
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 Gọi 
[image: image643.wmf]5
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 là tổng 
[image: image644.wmf]5

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. 
[image: image645.wmf]5
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C. 
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D. 
[image: image648.wmf]5
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Hướng dẫn giải
                                
[image: image649.wmf]1
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 Chọn A.

Ví dụ 4 Số hạng tổng quát của một cấp số cộng là 
[image: image650.wmf]34
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 với 
[image: image651.wmf]*
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[image: image652.wmf]n

S

 là tổng 
[image: image653.wmf]n

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. 
[image: image654.wmf]31
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B. 
[image: image655.wmf](
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35

.

2

n

nn

S

+

=


D. 
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Hướng dẫn giải
Cấp số cộng 
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 Chọn D.
Ví dụ 5 Xét các số nguyên dương chia hết cho 
[image: image660.wmf]3.

 Tổng số 
[image: image661.wmf]50

 số nguyên dương đầu tiên đó bằng:


A. 7650.
B. 7500.
C. 3900.
D. 3825.
Hướng dẫn giải
Số nguyên dương chia hết cho 3  có dạng 
[image: image662.wmf](
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Chọn D.

Chú ý: 
[image: image664.wmf](
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Ví dụ 6  Cho cấp số cộng 
[image: image665.wmf](
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[image: image668.wmf]100
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[image: image669.wmf]100

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó. 
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Hướng dẫn giải
Đặt 
[image: image674.wmf]1
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[image: image676.wmf]a
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Dấu bằng xảy ra khi 
[image: image677.wmf]606
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[image: image678.wmf]1
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Ta có 
[image: image679.wmf](
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. Vậy phương án đúng là C. 

Ví dụ 7 Cho cấp số cộng 
[image: image680.wmf]3,8,13,...

 Tính tổng 
[image: image681.wmf]3813...2018
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A.
[image: image682.wmf]408422
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B.
[image: image683.wmf]408242
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C.
[image: image684.wmf]407231,5
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D.
[image: image685.wmf]409252,5
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Hướng dẫn giải
Cấp số cộng 
[image: image686.wmf]3,8,13,...

 có số hạng đầu 
[image: image687.wmf]1
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[image: image688.wmf]5
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Suy ra 
[image: image689.wmf]2018

 là số hạng thứ 
[image: image690.wmf]20183
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Do đó 
[image: image691.wmf](
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. Vậy B là phương án đúng. 

Nhận xét: Từ kết quả của bài tập này, chúng ta có thể giải quyết các câu hỏi sau đây: 

Câu a.Cho cấp số cộng 
[image: image692.wmf]3,8,13,...,,...
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 Tìm 
[image: image693.wmf]x

 biết 
[image: image694.wmf]3813...408242
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A.
[image: image695.wmf]2017
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B.
[image: image696.wmf]2016

x

=

.
C.
[image: image697.wmf]2019
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D.
[image: image698.wmf]2018
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Câu b.Cần viết thêm vào giữa hai số 
[image: image699.wmf]3

 và 
[image: image700.wmf]2018

 bao nhiêu số hạng để thu được một cấp số cộng hữu hạn có tổng các số hạng bằng 
[image: image701.wmf]408242
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A.
[image: image702.wmf]402

.
B.
[image: image703.wmf]403

.
C.
[image: image704.wmf]405

.
D.
[image: image705.wmf]404

.

DẠNG 5 : BÀI TOÁN THỰC TẾ 

Phương pháp: Sử dụng giả thiết của bài toán thiết lập mối quan hệ các yếu tố là một cấp số cộng rồi sử dụng tính chất cấp số cộng để tính toán.

Các ví dụ điển hình

Ví dụ 1 Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 
[image: image706.wmf]100000

 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm
[image: image707.wmf]30000

 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 
[image: image708.wmf]20

 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?

A.
[image: image709.wmf]7700000

đồng.
B.
[image: image710.wmf]15400000

đồng.
C.
[image: image711.wmf]8000000

đồng.
D.
[image: image712.wmf]7400000

đồng.

Hướng dẫn giải
Gọi 
[image: image713.wmf]n
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 là giá của mét khoan thứ
[image: image714.wmf]n
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[image: image715.wmf]120.
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[image: image716.wmf]1
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Ta có 
[image: image719.wmf]()
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[image: image720.wmf]1
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[image: image721.wmf]30000
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Tổng số tiền gia đình thanh toán cho cơ sở khoan giếng chính là tổng các số hạng của cấp số cộng 
[image: image722.wmf]d

. Suy ra số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là


[image: image723.wmf]1
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Vậy phương án đúng là A.

Ví dụ 2  Mặt sàn tầng của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 
[image: image724.wmf]0,5

m

. Cầu thang đi từ tầng một lên tầng hai gồm 
[image: image725.wmf]21

 bậc, một bậc cao 
[image: image726.wmf]18
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. Kí hiệu 
[image: image727.wmf]n
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 là độ cao của bậc thứ 
[image: image728.wmf]n

 so với mặt sân. Viết công thức để tìm độ cao 
[image: image729.wmf]n

h

.

A. 
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Hướng dẫn giải
Ký hiệu 
[image: image734.wmf]n

h

 là độ cao của bậc thứ 
[image: image735.wmf]n

 so với mặt sân.

Khi đó, ta có 
[image: image736.wmf]1
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[image: image737.wmf]1

0,5

h

=

 (mét). Dãy số 
[image: image738.wmf](
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. Suy ra số hạng tổng quát của cấp số cộng này là 
[image: image741.wmf](
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Đáp án A.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM:

Câu 1 :   Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Dãy số 
[image: image742.wmf]113
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B. Dãy số 
[image: image744.wmf]23
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C. Dãy số :
[image: image746.wmf] – 2; – 2; – 2; – 2;  
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[image: image747.wmf]1
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D. Dãy số: 
[image: image748.wmf]0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 
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không phải là một cấp số cộng.

Lời giải

Chọn B.
 Dãy số 
[image: image749.wmf]23
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Câu 2 :   Cho một cấp số cộng có 
[image: image751.wmf]16
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[image: image755.wmf]6
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[image: image756.wmf]8
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Lời giải

Chọn C.
 Ta có: 
[image: image757.wmf]61
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Câu 3 :   Cho cấp số cộng 
[image: image758.wmf](
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[image: image759.wmf]1
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Số hạng thứ 7 của cấp số cộng này là: 0,6. 
B. Cấp số cộng này không có hai số 0,5 và 0,6.
C. Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là: 0,5
.D. Số hạng thứ 4 của cấp số cộng này là: 3,9.
 

Lời giải

Chọn B.
Số hạng tổng quát của cấp số cộng 
[image: image760.wmf](
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Giả sử tồn tại 
[image: image762.wmf]*
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[image: image763.wmf]118
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(loại). Tương tự số 0,6

Câu 4 :   Viết ba số xen giữa các số 2 và 22 để được cấp số cộng có 5 số hạng.

A. 
[image: image764.wmf]7; 12; 17

.
B. 
[image: image765.wmf]6; 10;14

.
C. 
[image: image766.wmf]8;13;18 

.
D. 
[image: image767.wmf]6;12;18

.

Lời giải

Chọn A.
Khi đó 
[image: image768.wmf]2
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Câu 5 :    Cho dãy số 
[image: image769.wmf](
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[image: image770.wmf]72
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. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 3 số hạng đầu của dãy:
[image: image771.wmf]123
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B. Số hạng thứ n + 1:
[image: image772.wmf]1
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C. Là cấp số cộng có d = – 2. 
D. Số hạng thứ 4: 
[image: image773.wmf]4
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Lời giải

Chọn B.
Thay 
[image: image774.wmf]1;2;3;4
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Câu 6:   Cho dãy số 
[image: image776.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 
[image: image778.wmf](
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Lời giải


Chọn C.

Sử dụng công thức SHTQ 
[image: image782.wmf](

)

(

)

1

1  2.

n

uundn

=+-"³

 Ta có: 
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Câu 7 :   Cho dãy số 
[image: image784.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image786.wmf]5
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[image: image789.wmf]5

4

.

5

S

=-

 

Lời giải.


Chọn C.

Sử dụng công thức tính tổng n số hạng đầu tiên: 
[image: image790.wmf](
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Tính được: 
[image: image791.wmf]5
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Câu 8 :   Cho dãy số 
[image: image792.wmf](
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Lời giải


Chọn A.

Ta có: 
[image: image797.wmf](
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Câu 9 :   Cho dãy số 
[image: image798.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image799.wmf]1

1;2;483.

n

udS

=-==

 Tính số các số hạng của cấp số cộng?

A.
[image: image800.wmf]20
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B. 
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C. 
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Lời giải


Chọn D

Ta có: 
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Câu 10 :   Cho dãy số 
[image: image807.wmf](
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. S là tổng của 5 số hạng đầu của cấp số cộng.

B. S là tổng của 6 số hạng đầu của cấp số cộng.

C. S là tổng của 7 số hạng đầu của cấp số cộng.

D. S là tổng của 4 số hạng đầu của cấp số cộng.

Lời giải


Chọn B.

Ta có: 
[image: image809.wmf](
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Câu 11 :   Xác định 
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 để 3 số : 
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng?

A. Không có giá trị nào của 
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Lời giải :


Chọn C.
Ba số : 
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 lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi
[image: image819.wmf](
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 suy ra chọn đáp án C.

Câu 12 :   Cho cấp số cộng 
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. Tìm u1, d của cấp số cộng?
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Chọn C.


Ta có : 
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. Suy ra chọn đáp án C
Câu 13. Biết các số 
[image: image828.wmf]123
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 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với 
[image: image829.wmf]3.
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[image: image830.wmf].
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Lời giải.
Ba số 
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 Chọn B.
Câu 14. Cho cấp số cộng 
[image: image839.wmf]; ; ; ; 
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 các số hạng của cấp số cộng đã cho đều khác 
[image: image841.wmf]0.

 Với giá trị nào của 
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 thì dãy số 
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Lời giải.
Ta có 
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Theo yêu cầu bài toán thì ta phải có 
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Chọn B.
Câu 15 :   Cho cấp số cộng 
[image: image851.wmf](
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. Tổng của 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

A. S = 24.
B. S = –24.
C. S = 26.
D. S = –25.

Lời giải


Chọn A.

Sử dụng kết quả bài 17. Tính được 
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Câu 16 :     Cho cấp số cộng 
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. Tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là:

A. S20 = 200
B. S20 = –200
C. S20 = 250
D. S20 = –25

Lời giải


Chọn C.

Sử dụng kết quả bài 17. Tính được 
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Câu 17 :   Cho cấp số cộng 
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 Chọn C. 
Áp dụng cô ng thức 
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Câu 18 :     Cho tam giác ABC biết 3 góc của tam giác lập thành một cấp số cộng và có một góc bằng 25o
[image: image868.wmf]. Tìm 2 góc còn lại?

A. 65o ; 90o.
B. 75o ; 80o.
C. 60o ; 95o.
D. 60o ; 90o.
Lời giải
 Chọn D. 
Ta có :
[image: image869.wmf]123
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Câu 19 :   Cho tứ giác 
[image: image871.wmf]ABCD

biết 
[image: image872.wmf]4

 góc của tứ giác lập thành một cấp số cộng và góc 
[image: image873.wmf]A

 bằng 30o. Tìm các góc còn lại?

A. 75o ; 120o; 165o.
B. 72o ; 114o; 156o.
C. 70o ; 110o; 150o.
D. 80o ; 110o; 135o.

Lời giải

 Chọn C. 
Ta có: 
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Câu 20 :   Một công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kỹ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ty là 
[image: image876.wmf]13,5

 triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, múc lương sẽ được tăng thêm 
[image: image877.wmf]500.000

 đồng mỗi quý. Tính tổng số tiền lương một kỹ sư nhận được sau ba năm làm việc cho công ty.

A. 
[image: image878.wmf]198

triệu đồng.
B. 
[image: image879.wmf]195

 triệu đồng.
C. 
[image: image880.wmf]228

triệu đồng.
D. 
[image: image881.wmf]114

 triệu đồng.
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 Chọn B
Kí hiệu 
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 làm việc cho công ty. Khi đó 
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Dãy số 
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Một năm có 4 quý nên 3 năm có tổng 12 quý.

Số tiền lương sau 3 năm bằng tổng số tiền lương của 12 quý và bằng tổng 12 số hạng đầu tiên của cấp số cộng 
[image: image889.wmf](
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. Vậy, tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm làm việc cho công ty của kỹ sư là 
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BÀI TẬP LUYỆN TẬP
DẠNG 1: 

Câu 1  Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?


A.
[image: image891.wmf]1 ;3;7;11;15;
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B. 
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D. 
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Câu 2  Dãy số nào sau đây không phải là cấp số cộng?


A. 
[image: image895.wmf]21124
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B. 
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Câu 3  Cho dãy số 
[image: image899.wmf]113
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 là cấp số cộng với:


A. Số hạng đầu tiên là 
[image: image900.wmf]1
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, công sai là 
[image: image901.wmf]1
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B. Số hạng đầu tiên là 
[image: image902.wmf]1
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, công sai là 
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C. Số hạng đầu tiên là 
[image: image904.wmf]0

, công sai là 
[image: image905.wmf]1
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D. Số hạng đầu tiên là 
[image: image906.wmf]0

, công sai là 
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Câu 4  Cho cấp số cộng có số hạng đầu 
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 Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là:
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Câu 5   Cho cấp số cộng 
[image: image914.wmf](
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Câu 6   Cho cấp số cộng 
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Câu 7  Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?


A. 
[image: image929.wmf]73.
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Câu 8  Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?


A. 
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Câu 9  Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?


A. 
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Câu 10 Cho cấp số cộng 
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 Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?


A. Thứ 
[image: image944.wmf]15.

 
B. Thứ 
[image: image945.wmf]20.

 
C. Thứ 
[image: image946.wmf]35.

 
D. Thứ 
[image: image947.wmf]36.

 


Câu 11 Cho cấp số cộng 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 12 Một cấp số cộng có 
[image: image955.wmf]8

 số hạng. Số hạng đầu là 5, số hạng thứ tám là 40. Khi đó công sai 
[image: image956.wmf]d

 của cấp số cộng đó là bao nhiêu?
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Câu 13 Cho cấp số cộng 
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 Tìm số hạng đầu tiên 
[image: image964.wmf]1
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[image: image965.wmf]d

 của cấp số cộng đã cho.
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Câu 14 Cho cấp số cộng 
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 của cấp số cộng đó.
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Câu 15 Một cấp số cộng có 
[image: image977.wmf]6

 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 
[image: image978.wmf]17;

 tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 
[image: image979.wmf]14.

 Tìm công sai 
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 của câp số cộng đã cho.
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Câu 16 Cho cấp số cộng 
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 Tìm công sai 
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 của câp số cộng đã cho.
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Câu 17 Cho cấp số cộng 
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 Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 18 Cho cấp số cộng 
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 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
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Câu 19 Cho cấp số cộng 
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Tìm công sai 
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Câu 20 Cho cấp số cộng 
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Câu 21 Cho cấp số cộng 
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Câu 22 Cho cấp số cộng 
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Câu 23  Ba góc của một tam giác vuông tạo thành cấp số cộng. Hai góc nhọn của tam giác có số đo (độ) là:
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Câu 24  Một tam giác vuông có chu vi bằng 
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 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là:
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Câu 25  Cho cấp số cộng 
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Câu 26 Cho cấp số cộng 
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Câu 27  Cho hai số 
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Câu 28  Cho các số 
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Câu 29 Nếu các số 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì 
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Câu 30 Với giá trị nào của 
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 theo thứ tự đó lập thành một cấp số công?
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Câu 31 Cho cấp số cộng 
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Câu 32 Nếu 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?
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Câu 33 Nếu 
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 theo thứ tự lập thành cấp số cộng thì dãy số nào sau đây lập thành cấp số cộng?
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Câu 34 Ba góc 
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 của tam giác tạo thành cấp số cộng, biết góc lớn nhất gấp đôi góc bé nhất. Hiệu số đo độ của góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng:
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Câu 35 Cho cấp số cộng 
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Câu 36 Cho cấp số cộng 
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 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng thứ 
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 của cấp số cộng đó.
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Câu 37 Cho cấp số cộng 
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 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.
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Câu 38 Cho cấp số cộng 
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Câu 39 Cho cấp số cộng 
[image: image1138.wmf](

)

n

u

 có 
[image: image1139.wmf]1

1

4

u

=

 và 
[image: image1140.wmf]1

.

4

d

=-

 Gọi 
[image: image1141.wmf]5

S

 là tổng 
[image: image1142.wmf]5

 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. 
[image: image1143.wmf]5

5

.

4

S

=-


B. 
[image: image1144.wmf]5

4

.

5

S

=


C. 
[image: image1145.wmf]5

5

.

4

S

=


D. 
[image: image1146.wmf]5

4

.

5

S

=-


Câu 40 Số hạng tổng quát của một cấp số cộng là 
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Câu 41 Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của 
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 số hạng đầu là 561. Khi đó số hạng thứ 
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Câu 42 Một cấp số cộng có 12 số hạng. Biết rằng tổng của 12 số hạng đó bằng 144 và số hạng thứ mười hai bằng 23. Khi đó công sai 
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 của cấp số cộng đã cho là bao nhiêu?
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Câu 43 Tổng 
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Câu 44 Tổng 
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 số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là 
[image: image1177.wmf]2

4

n

Snn

=+

 với 
[image: image1178.wmf]*

n

Î

¥

. Tìm số hạng tổng quát 
[image: image1179.wmf]n

u

 của cấp số cộng đã cho.


A. 
[image: image1180.wmf]23.

n

un

=+


          B. 
[image: image1181.wmf]32.

n

un

=+


  C. 
[image: image1182.wmf]1

5.3.

n

n

u

-

=


   D. 
[image: image1183.wmf]1

8

5..

5

n

n

u

-

æö

=

ç÷

èø


Câu 45  Cho cấp số cộng 
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 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.
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Câu 46  Một cấp số cộng có 
[image: image1192.wmf]6

 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 
[image: image1193.wmf]17;

 tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 
[image: image1194.wmf]14.

 Tìm công sai 
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 của câp số cộng đã cho.
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Câu 47 Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?


A. 1635.
B. 1792.
C. 2055.
D. 3125.

Câu 48 Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50m mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?


A. 5.2500.000 đồng.
B. 10.125.000 đồng.



C. 4.000.000 đồng.
D. 4.245.000 đồng.

Câu 49 Hai người cùng chơi đưa ngựa về đích. Bàn cờ được kẻ sẵn, gồm 107 ô vuông bằng nhau được xếp theo hàng ngang. Ô đầu tiên (ô số 1) bên trái bàn cờ là ô xuất phát, ô cuối cùng bên phải (ô 107) của bàn cờ được gọi là đích (như minh họa dưới đây)
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Trên bàn cờ
 có 1 chú ngựa, đứng ở ô xuất phát. Đến lượt đi, người chơi di chuyển ngựa theo một chiều, từ trái sang phải, với bước đi từ 1 đến 4 ô. Hai người thay nhau di chuyển ngựa, ai đưa được ngựa vào ô đích là thắng. Để người chơi thứ nhất (là người đi ngựa từ ô xuất phát) luôn thắng cần tiến hành theo cách nào sau đâu


A. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 2 và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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B. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 3 và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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C. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 2 và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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D. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 3 và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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Câu 50 Hai người cùng chơi đưa ngựa về đích (nói như câu trên). Bàn cờ gồm n ô vuông bằng nhau được xếp theo hàng ngang. Ô đầu tiên bên trái bàn cờ là ô xuất phát, ô cuối cùng là ô đích 
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Trên bàn cờ có một chú ngựa, đứng ở ô xuất phát. Đến lượt đi, người chơi được di chuyển ngựa theo một chiều từ trái sang phải, với bước đi từ 1 đến 
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 ô. Cho rằng 
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. Hai người thay nhau di chuyển ngựa, ai đưa được ngựa vào ô đích là thắng. Để người chơi thứ nhất luôn luôn thắng cần tiến hành làm theo cách nào sau đây


A. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 
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  và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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B. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 
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  và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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C. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 
[image: image1216.wmf]r

 và mỗi lần sau di chuyển ngựa vào ô thứ 
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D. Lần đầu di chuyển ngựa vào ô thứ 
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